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PHÁP LUẬT VỀ XUẤT NHẬP KHẨU 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

*Ghi chú: Danh mục này hệ thống hóa có chọn lọc các VBQPPL liên quan 

hoạt động xuất nhập khẩu và cần thiết để hiểu nội dung. 

ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

1. Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO 

2. Biểu cam kết hàng hóa QT 

3. Biểu cam kết dịch vụ QT 

4. Hiệp định GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

5. Công ước quốc tế về đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục hải quan (Công ước  KYOTO 

sửa đổi) 

6. Các hiệp định thương mại tự do (ASEAN, ASEAN-Australia; ASEAN-New Zealand; 

ASEAN – Korea; ASEAN – Japan; ASEAN – China)….. 

LUẬT TRONG NƯỚC 

 
7. Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, 

bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài 

8. Thông tư 04/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương về việc quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 

và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước  ngoài 

9. Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt 

động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa 
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10. Nghị định của Chính phủ số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật 

Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến 

mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

11. Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định chi 

tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán 

hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

12. Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua 

bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam 

13. Nghị định của Chính phủ số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 quy định về quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

14. Thông tư 28/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền 

XK, quyền NK của TN nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 

CẤP PHÉP XNK 

15. Thông tư 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 về việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép 

nhập khẩu tự động đối với mặt hàng phân bón do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành 

XNK HÀNG HÓA THEO NGÀNH HÀNG 

16. Nghị định của Chính phủ số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 về kinh doanh xuất 

khẩu gạo 

17. Thông tư 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một 

số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh 

doanh xuất khẩu gạo 

18. Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản 

19. Nghị định của Chính phủ số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/08/2006 về quản lý hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh 

trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm 

(Sửa đổi bởi Nghị định 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp) 

HẠN NGẠCH 

20. Thông tư 80/2014/TT-BTC ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục 

hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan 

TÍN DỤNG XUẤT KHẨU 

21. Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín 

dụng xuất khẩu của Nhà nước (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 

22/05/2013, Nghị định 133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013) 

22. Thông tư 35/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư 

và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước 

23. Thông tư 08/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết về 

tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 

của Chính phủ 
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THUẾ XNK 

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP 2010 MFN(WTO) – CEP(AFTA) – 

ACFTA – AKFTA – AJCEP – VAT 

24. Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 (78/2006/QH11); Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Quản lý thuế của Quốc hội, số 21/2012/QH13 

 

25. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (số 45/2005/QH11) ngày 14/6/2005 (Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế của Quốc hội, số 71/2014/QH13, ngày  

26/11/2014) 

26. Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành mộ số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sửa đổi bởi: Nghị 

định 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

về thuế) 

27. Thông tư 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất 

của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 

28. Thông tư 168/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng 

hóa ASEAN - Úc - Niu Di-lân giai đoạn 2015-2018 

29. Thông tư 24/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 

diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 

30. Thông tư 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt 

Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 

31. Thông tư 166/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng 

hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 

32. Thông tư 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng 

hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 

33. Thông tư 165/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng 

hóa ASEAN giai đoạn 2015-2018 

HẢI QUAN 

Tổ chức HQ 

34. Nghị định 215/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính 

35. Quyết định 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ 

Tài chính 

Thủ tục HQ 

36. Luật Hải quan (Luật số 54/2014/QH13) ngày 23/6/2014 (có hiệu lực từ 01/01/2015) 
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37. Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, 

vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới 

38. Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

hải quan 

39. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục 

hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

40. Nghị định 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ về việc quy định tiêu chí 

thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm 

vụ và hoạt động của Hải quan các cấp 

41. Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25/06/2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện Quyết định 

48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện 

cơ chế hải quan một cửa quốc gia 

42. Thông tư 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan 

43. Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ Tài chính về việc công bố Bộ thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan. 

44. Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP (nêu trên) 

45. Thông tư 155/2016/TT-BTC (thay thế 190/2013/TT-BTC) quy định chi tiết thi hành việc xử 

phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

46. Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt 

vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan 

47. Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

48. Quyết định 1700/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại 

lý làm thủ tục hải quan 

49. Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải 

quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại 

50. Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ 

thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC) 

Phân loại, áp mã HS 

  Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 

 Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu 

 Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (từ 

1/1/2018 là Thông tư 65/2017/TT-BTC) 

https://www.container-transportation.com/hai-quan-dien-tu.html
https://www.container-transportation.com/hai-quan-dien-tu.html
http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-22-2014-TT-BTC-thu-tuc-hai-quan-dien-tu-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-thuong-mai-vb222753.aspx
https://www.container-transportation.com/vnaccs.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-103-2015-TT-BTC-ban-hanh-Danh-muc-hang-hoa-xuat-khau-nhap-khau-Viet-Nam-283456.aspx
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 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại 

hàng hóa... 

 

QUẢN LÝ RỦI RO 

51. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải 

quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối 

với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

52. Thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi 38/2015/TT-BTC (thay thế thông tư 128/2013/TT-BTC), 

về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý 

thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. 

53.  

54. Thông tư 72/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định áp dụng chế độ ưu tiên 

trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp 

55. Quyết định 2425/QĐ-TCHQ ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục hải quan về 

việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện khung tiêu chuẩn về an ninh và tạo thuận 

lợi thương mại toàn cầu 

56. Quyết định 662/QĐ-TCHQ ngày 13 tháng 4 năm 2011 về Quy định phân luồng và 

kiểm tra hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát 

nhanh đường hàng không quốc tế do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban  hành. 

 

TỰ VỆ TRONG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NƯỚC NGOÀI 

57. Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam số 

42/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

58. Nghị định của Chính phủ số 150/2003/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2003 quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam 
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59. Quyết định 0890/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 23/02/2010 về việc áp dụng biện 

pháp tự vệ 

60. Quyết định 2564/QĐ-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện 

pháp tự vệ tạm thời 

61. Quyết định 5987/QĐ-BCT ngày 23/08/2013 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện 

pháp tự vệ chính thức 

======================================================= 

Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng XNK 

 Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, 

hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (đã bãi bỏ trong QĐ 37/2017/QĐ-TTg, hiệu lực từ 

ngày 05/10/2017) 

 Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng về Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

(văn bản này nêu những văn bản của các Bộ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành) 

 Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng 

 

Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật 

 Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 

 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên) 

 Nghị định 02/2007/NĐ-CP về Kiểm dịch thực vật. 

 Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải 

kiểm dịch 

 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi 

nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT-BNNPTNTvà 40/2012/TT-

BNNPTNT) 

 Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công 

văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan 

không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất 

khẩu.” 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-50-2006-QD-TTg-danh-muc-san-pham-hang-hoa-phai-kiem-tra-chat-luong-10270.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Cong-van-7732-TCHQ-PC-2014-xu-ly-hang-hoa-nhap-khau-khong-dat-chat-luong-vb237198.aspx
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Hàng XNK phải kiểm dịch động vật, thủy sản 

 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật thủy sản (thay thế thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT) 

 Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục động 

vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch. 

Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP 

 Luật an toàn thực phẩm 2010 

 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực 

phẩm 2010. 

 Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực 

phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

 Thông tư 52/2015/TT-BYT về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và thủ 

tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (bãi 

bỏ Quyết định 23/2007/QĐ-BYT) 

 Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 về Danh mục hàng NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo mã số HS 

 Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có 

nguồn gốc thực vật nhập khẩu 

 Thông tư 40/2016/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, và dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS, thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ 

Y tế. 

 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp 

trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (nhóm mặt hàng nào do Bộ nào quản lý). 

Hàng nhập phải Đăng kiểm 

 Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

(đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu 

 Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để 

SX xe mô tô, xe gắn máy 

 Thông tư 23/2009/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng (xe nâng, máy xúc, máy ủi…) 

 Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện 
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 Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT 

 Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi các thông tư 23/2009/TT-BGTVT, 44/2012/TT-

BGTVT, 41/2013/TT-BGTVT 

 Thông tư 20/2010/TT-BGTVT (sửa đổi trong thông tư 59/2011/TT-BGTVT) về cấp, đổi, thu 

hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ. 

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (Bộ KHCN) 

 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước 

về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này; thay thế Thông tư 

số 17/2009/TT-BKHCN 

Danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành - theo 

từng Bộ ngành 

Theo Khoản 4 Điều 3 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (2012): Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây 

mất an toàn (hàng hoá nhóm 2) là sản phẩm, hàng hoá trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử 

dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi 

trường. 

Khi nhập khẩu hàng hóa nhóm 2, sẽ phải làm kiểm tra chất lượng nhà nước, hay còn gọi là kiểm tra 

chuyên ngành. 

Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường 

do các Bộ sau quản lý: 

1. Bộ Y tế 

2. Bộ NN & PTNT 

3. Bộ GTVT 

4. Bộ Công thương 

5. Bộ Xây dựng 

6. Bộ LĐTB và XH 

7. Bộ Thông tin và TT 

8. Bộ Tài nguyên và MT 

9. Bộ GD và DDT 

10. Bộ Tài chính 

11. Bộ Văn hoá TT và DL 

12. Bộ Quốc phòng 

13. Bộ Công An 
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Khi làm thủ tục hải quan, chủ hàng hoặc công ty dịch vụ cần tham khảo các Danh mục hàng hóa nhóm 2 

thuộc phạm vi quản lý của các Bộ này (và Nghị định 187 năm 2013) để xem hàng mình có thuộc diện 

kiểm tra chất lượng không. Nếu có, thì phải làm các thủ tục kiểm tra tương ứng. 

Trong phần dưới đây, tôi sẽ liệt kê Danh mục hàng hóa cần kiểm tra, theo từng Bộ (nếu đã ban hành). 

Bộ Y tế 

 Công văn 3593/BYT-TB-CT ngày 23/6/2017 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực 

hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang 

thiết bị y tế 

 Công văn số 9631/BYT-KHTC, ngày 31/12/2014, về Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy 

phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế 

 Công văn 2311/BYT-ATTP ngày 7/7/2016 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an 

toàn thực phẩm trước khi thông quan của Bộ Y tế 

 Thông tư số 44/2011/TT-BYT Danh mục Thiết bị Y tế cần Kiểm tra nhà nước về chất lượng 

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 

 Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi 

nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT-BNNPTNT và 40/2012/TT-

BNNPTNT) 

 Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục động 

vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch. 

 Công văn 613/CB-CD-BNNPTNT ngày 08/07/2016 về danh sách mặt hàng máy móc nông 

nghiệp phải Kiểm tra Chất lượng Nhà nước khi nhập khẩu 

Bộ Giao thông vận tải 

 Thông tư 13/2015/TT-BGTVT về Danh mục hàng hóa nhập khẩu (theo mã HS) thuộc diện 

quản lý chuyên ngành của Bộ GTVT 

 Thông tư 39/2016/TT-BGTVT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải 

Bộ Công thương 

 Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014, công bố danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu phải kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ 

Công Thương 
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Bộ Khoa học công nghệ 

 Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/05/2015 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải 

kiểm tra chất lượng trước khi thông quan thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN, có quy định Danh Mục các sản phẩm thép 

phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu 

Bộ Thông tin & Truyền thông 

 Thông tư 31/2011/TT-BTTTT về Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ 

thông tin và truyền thông bắt buộc công bố hợp quy (nêu 11 nhóm mặt hàng, nhưng chưa chi tiết 

theo mã HS) 

 Thông tư 15/2014/TT-BTTTT, về Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý 

chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Bộ LĐTB & XH 

 Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 và trình tự, thủ tục 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội (=> chưa chi tiết theo mã HS) 

 


